Hiện tại phòng tiêm dịch vụ Trung tâm kiểm soát bệnh tật có các loại vắc xin tiêm dịch vụ 

	STT
	Tên vắc xin
	Lịch tiêm
	Liều lượng

	1
	Abhayrab ( Phòng bệnh dại)
	- Tiêm khi bị chó cắn

- Tiêm dự phòng trước phơi nhiễm
	0.5ml tiêm bắp

	2
	MMR II (Sởi quai bị rubella)
	- Trẻ từ 1 tuổi trở lên.

- Phụ nữ trước khi mang thai
	0.5ml tiêm dưới da

	3
	Thủy Đậu
	- Trẻ từ 1 tuổi trở lên.

- Phụ nữ trước khi mang thai
	0.5ml tiêm dưới da

	4
	Viêm Não Nhật bản B
	Trẻ từ 1 tuổi trở lên.


	Trẻ < 3 tuổi 0,5ml tiêm dưới da

Trẻ >3 tuổi 1ml tiêm dưới da

	5
	Synflorix (phế cầu)
	Trẻ từ 2 tháng tuổi 
	0,5ml tiêm bắp



	6
	Gardasil (phòng ung thư cổ tử cung)
	Trẻ từ 9 – 26 tuổi
	0,5ml tiêm bắp

	7
	Viêm gan B
	Trẻ em và người lớn
	Trẻ < 10 tuổi 0,5ml tiêm bắp

Trẻ > 10 tuổi 1ml tiêm bắp

	8
	Uốn ván
	 Người lớn trẻ em và phụ nữ có thai
	0,5ml tiêm bắp

	9
	Huyết thanh uốn ván
	Tiêm khi có vết thương
	1500UI tiêm bắp

	10
	6 in 1
	Trẻ em từ 2 tháng đến 18 tháng
	0,5ml tiêm bắp

	11
	Viêm màng não mủ
	Trẻ em và người lớn
	0,5ml tiêm bắp

	12
	 Rota vi rút (Phòng tiêu chảy do vi rút Rota) 
	Trẻ 6 tuần tuổi đến 8 tháng tuổi 
	Mỹ, Việt Nam 2ml/lần uống

Bỉ 1,5ml/lần uống

	
	


   Số điện thoại tư vấn: 0977.823.862 hoặc 0389.943.704

